ĐÁP ÁN VĂN 11 HKI (2016 -2017)
PHẦN I: ĐỌC – HIỂU (5 điểm)

Câu 1: (1 điểm)
- Phương thức biểu đạt: Biểu cảm, miêu tả. (1 điểm)

+ Nếu HS chỉ trả lời đúng một trong hai đáp án trên, HS vẫn được điểm tối đa

+ 0đ cho trường hợp HS nêu một loạt phương thức 
Câu 2: (1 điểm)
- Đảo ngữ “Đẹp vô cùng, Tổ quốc ta ơi!” (0,25đ) 

( Tác dụng: nhấn mạnh vẻ đẹp của đất nước, cảm xúc của nhà thơ (0,25đ)

- Liệt kê: các hình ảnh của đất nước (0,25đ)

( Tác dụng: làm nổi bật sự phong phú của cảnh sắc quê hương(0,25đ)
Câu 3: (1 điểm) Nội dung chính:

+ Vẻ đẹp của quê hương (0,5đ)
+ Lòng tự hào, vui sướng, say mê, ca ngợi vẻ đẹp của quê hương (0,5đ)
Câu 4: (2 điểm) HS phải nói được 2 ý

+ Đất nước là nơi nuôi dưỡng, chở che, bao bọc ta 
+ Cần phải có lòng yêu nước
LÀM VĂN: (5 điểm)

Nguyễn Tuân là nhà văn suốt đời đi tìm cái đẹp nên trang viết của ông luôn sống trong lòng người đọc những hình tượng đẹp. Phân tích nhân vật Huấn Cao trong truyện ngắn “Chữ người tử tù” (Nguyễn Tuân) để làm nổi bật vẻ đẹp của khí phách  hiên ngang, tài hoa và thiên lương trong sáng ở người tử tù này. 

* Yêu cầu chung: Học sinh biết kết hợp kiến thức và kĩ năng về dạng bài nghị luận văn học để tạo lập văn bản. Bài viết phải có bố cục đầy đủ, rõ ràng; văn viết có cảm xúc; thể hiện khả năng cảm thụ văn học tốt; diễn đạt trôi chảy, bảo đảm tính liên kết; không mắc lỗi chính tả, từ ngữ, ngữ pháp.
* Yêu cầu cụ thể:

	PHẦN
	NỘI DUNG YÊU CẦU
	ĐIỂM

	Mục a
	Đảm bảo cấu trúc văn nghị luận
	0,5

	
	Trình bày đầy đủ các phần Mở bài, Thân bài, Kết luận. Phần Mở bài biết dẫn dắt hợp lí và nêu được vấn đề; phần Thân bài biết tổ chức thành nhiều đoạn văn liên kết chặt chẽ với nhau cùng làm sáng tỏ vấn đề; phần Kết bài khái quát được vấn đề và thể hiện được ấn tượng, cảm xúc sâu đậm của cá nhân.


	0,5

	
	Trình bày đầy đủ ba phần Mở bài, Thân bài, Kết luận, nhưng các phần chưa thể hiện được đầy đủ yêu cầu trên; phần Thân bài chỉ có 1 đoạn văn.


	0,25

	
	Thiếu Mở bài hoặc Kết luận, Thân bài chỉ có 1 đoạn văn hoặc cả bài viết chỉ có 1 đoạn văn
	0,0

	Mục b
	Xác định đúng vấn đề cần nghị luận
	0,5

	
	Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Phân tích nhân vật Huấn Cao để làm nổi bật vẻ đẹp của nhân vật Huấn Cao : khí phách hiên ngang, tài hoa và thiên lương trong sáng. 


	0,5

	
	Xác định chưa rõ vấn đề cần nghị luận, chỉ nêu chung chung
	0,25

	
	Xác định sai vấn đề cần nghị luận, trình bày lạc sang vấn đề khác
	0,0

	Mục c
	 Chia vấn đề cần nghị luận thành các luận điểm phù hợp; các luận điểm được triển khai theo trình tự hợp lí, có sự liên kết chặt chẽ; sử dụng tốt các thao tác lập luận để triển khai các luận điểm; biết kết hợp giữa nêu lí lẽ và đưa dẫn chứng 


	3,0

	
	+ Giới thiệu về tác giả, tác phẩm (mở bài)

+ Phân tích nhân vật Huấn Cao: Làm nổi bật ba  nét tính cách:
· Một người tù khí phách hiên ngang

· Một người tù tài hoa

· Một người tù thiên lương trong sáng
+  Nghệ thuật 

· Bút pháp lãng mạn, tài hoa
· Cách tạo tình huống truyện độc đáo
· Nghệ thuật kể chuyện, cấu trúc tình tiết, lời thoại và độc thoại, khắc họa tính cách nhân vật đặc sắc cùng với một loạt từ Hán Việt rất đắt  đã tạo nên màu sắc lịch sử, cổ kính, bi tráng



	0,25

2,25

0,5

	
	+ Cơ bản đáp ứng được các yêu cầu trên, song một trong các luận điểm (phân tích, so sánh) còn chưa được trình bày đầy đủ hoặc liên kết chưa thực sự chặt chẽ.

+ Đáp ứng 1/2 đến 2/3 các yêu cầu trên.

+ Hầu như không đáp ứng được yêu cầu nào trong các yêu cầu trên, viết lan man.

+ Không đáp ứng được bất kì yêu cầu nào trong các yêu cầu trên 


	2-2,75

1-1,75

0,25-075

0,0

	Mục d
	Sáng tạo
	0,5

	
	Có nhiều cách diễn đạt độc đáo và sáng tạo (viết câu, sử dụng từ ngữ, hình ảnh và các yếu tố biểu cảm,…) ; văn viết giàu cảm xúc; thể hiện khả năng cảm thụ văn học tốt; có quan điểm và thái độ riêng sâu sắc nhưng không trái với chuẩn mực đạo đức và pháp luật
	0,5

	
	Có một số cách diễn đạt độc đáo và sáng tạo; thể hiện được một số suy nghĩ riêng sâu sắc nhưng không trái với chuẩn mực đạo đức và pháp luật.


	0,25

	
	Không có cách diễn đạt độc đáo và sáng tạo; không có quan điểm và thái độ riêng hoặc quan điểm, thái độ trái với chuẩn mực đạo đức và pháp luật.


	0,0

	Mục e
	Chính tả, dùng từ, đặt câu
	0,5

	
	Không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.
	0,5

	
	Mắc một số lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.
	0,25

	
	Mắc nhiều lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.
	0,0


